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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 LỜI NÓI ĐẦUThực tập nhận thức là việc rất quan trọng đối với sinh viên. Cần phải cung
 cấp cho sinh viên những hiểu biết về mạng và hệ thống điện Việt nam. Giúp sinh viên nhận thức được công việc, ngành nghề mà mình đã chọn theo học.
 Được phân công về thực tập nhận thức tại công ty thủy điện HÒA BÌNH, trong thời gian thực tập, tham quan học hỏi em đã tìm hiểu và nắm được sâu sắc thực tế công việc của người kĩ sư. Qua đó em đã xác định được vai trò và trách nhiệm của người cán bộ khoa học kỹ thuật trong môi trường sản xuất và xây dựng, có ý thức trách nhiệm trong các lĩnh vực và trong mỗi công việc của mình.
 Mục đích của việc tham quan nhà máy thuỷ điện Hoà Bình để giúp sinh viên hiểu rõ cấu tạo, chức năng hoạt động, tầm quan trọng của nhà máy đối với hệ thống điện Việt nam và đối với tình hình kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của quốc gia. Việc tham quan thực tế nhà máy thuỷ điện Hoà Bình cũng giúp cho sinh viên nhận thấy cấu tạo phức tạp của nhà máy so với lý thuyết, hệ thống điều khiển tự động, các quy trình làm việc, các số liệu hoạt động hàng ngày của nhà máy cũng giúp ích cho sinh viên trong các môn học trên lớp. Việc tham quan các trạm điện giúp cho sinh viên hiểu biết rõ về các phần tử trong hệ thống điện, tác dụng và hoạt động của toàn bộ hệ thống điện.
 Sau gần một tuần thực tập tại công ty thủy điện Hòa Bình, được sự quan tâm giúp đỡ của các bác lãnh đạo và sự hướng dẫn tận tình của cán bộ công nhân viên trong công ty, đến nay em đã hoàn thành nhiệm vụ thực tập nhận thức theo đúng yêu cầu của nhà trường đề ra.
 Trong bản báo cáo này em chỉ trình bày tóm tắt, sơ lược những kiến thức hiểu biết trong thời gian thực tập tại công ty thủy điện Hòa Bình. Do thời gian có hạn nên không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự đóng góp chỉ bảo chân thành của cán bộ nhân viên trong công ty và các thầy cô giáo bộ môn để tạo điều kiện cho em hoàn thành bản báo cáo thực tập nhận thức này.
 Em xin chân thành cảm ơn!
 Hà nội 20/05/2012
 Sinh viên
 Nguyễn Văn
 Thắng
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH
 I. Lịch sử hình thành và các giai đoạn của nhà máy
 Công trình thuỷ điện Hoà Bình được khởi công xây dựng từ năm 1979 và khánh thành vào năm 1994. Công trình này là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, công nhân các ngành xây dựng, thuỷ lợi, năng lượng đánh dấu sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, công nhân Việt Nam. Công trình thuỷ điện Hoà Bình là công trình thế kỷ nó thể hiện tình hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 - Ngày 06-11-1979: Khởi công xây dựng công trình thuỷ điện Hoà Bình.
 - Ngày 31-12-1988: Tổ máy số 1 hoà lưới điện quốc gia.
 - Ngày 04-04-1994: Tổ máy số cuối cùng hoà lưới điện quốc gia.
 - Ngày 20-12-1994: Khánh thành nhà máyhuỷ điện Hoà Bình.
 - Ngày 27-05-1994: Trạm 500KV đầu nguồn Hoà Bình đi vào vận hành chính thức cung cấp điện cho miền Trung và miền Nam.
 II. Cơ cấu tổ chức của nhà máy.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 a. Tập đoàn điện lực Việt Nam
 Tập đoàn điện lực Việt Nam là một trong 9 Tỏng công
 ty thuộc nhà
 nước. Là lá cờ đầu chỉ huy sự phát triển của ngành điện Việt Nam cũng như các ngành kinh tế trọng điểm khác. Trong đó, công ty thủy điện Hòa Bình hoạt động theo kế hoạch mà tập đoàn đề ra.
 b. Hội đồng Quản trị
 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty do Tập đoàn bầu ra, là cơ quan đại diện thường trực của Tập đoàn, thay mặt cho Tập đoàn quản trị Công và có toàn quyền nhân danh Tập đoàn để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Tập đoàn.
 c. Ban kiểm soát
 Kiểm soát viên là những người thay mặt Tập đoàn để kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Công ty; trong ghi chép sổ sách kế toán tài chính của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các cổ đông.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 d. Ban Giám Đốc
 Ban Giám đốc là cấp quản lý điều hành hoạt động của Công ty, đứng đầu là Giám đốc do Hội đồng Quản trị lựa chọn và bổ nhiệm.
 e. Các phòng/ban nghiệp vụ:
 • Phòng tổng hợp
 - Có chức năng nhiệm vụ thực hiện lập kế hoạch tài chính cho công ty, thực hiện việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong suốt quá trình hoạt động của công ty, lập các báo cáo tài chính phục vụ công tác quản lý và theo chế độ quy định. Giám sát việc thực hiện lưu ký Chứng khoán.
 - Có chức năng nhiệm vụ thực hiện về nhân sự, đào tạo, hành chính, quản lý tài sản công ty.
 • . Phòng kế hoạch – kỹ thuật
 - Có chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và tổng hợp kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của Công ty.
 - Quản lý công tác kỹ thuật.
 • . Bộ phận sản xuất
 - Có chức năng tổ chức quản lý điều hành sản xuất các nhà máy thủy điện liên tục – an toàn – hiệu quả theo kế hoạch sản lượng hàng năm của Công ty.
 III. Vai trò và nhiệm vụ của nhà máy trong hệ thống và quốc gia
 1. Vai Trò.
 Thủy điện là nguồn năng lượng có được từ năng lượng nước. Đa số năng lượng thủy điện có được từ thế năng của nước được tích tụ tại các đập nước làm quay tuabin nước và máy phát điện. Kiểu ít được biết đến hơn là năng lượng sử dụng động năng của nước hay các nguồn nước không bị tích bằng các đập nước như năng lượng thủy triều. Thủy điện là nguồn năng lượng có thể hồi phục.
 Chông lu : Viêc ngăn nươc băng đâp ơ ha lưu cac con sông giup kiêm soat lương nươc đô vê ha lưu vơi khôi lương lơn vao mua mưa lu. Điêu nay vô cung quan trong trong viêc chông lu ơ ha lưu cac con sông ma đâp thuy điên xây dưng.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 Phat điên : Nha may thuy điên la trong nhưng nguôn cung câp năng lương điên đang kê. Như Viêt Nam thi nguôn điên năng tao ra tư thuy điên chiêm môt ti trong lơn trong cac nha may phat điên.
 Tươi tiêu, chông han cho nông nghiêp: Đâp thuy điên quan trong trong viêc tươi tiêu trong nông nghiêp ơ vung ha lưu, nhât la vao mua khô. Điêu tiêt mưc nươc sông đông thơi đây xa nươc măn ra xa cưa sông.
 Giao thông thuy : Cai thiên viêc đi lai băng đương thuy ơ thương lưu va ha lưu
 2. Nhiệm vụ.
 a. Nhằm chống lũ cho đồng bằng sông Hồng khi xảy ra các trận lũ lớn như năm 1945 và năm 1971, giữ mực nước ở Hà Nội không vượt quá cao trình 13,3m.
 b. Khai thác sản lượng điện: Khai thác năng lượng dòng chảy và công suất đặt thiết bị (1920 MW) nhằm phục vụ cho đời sống xã hội. Mặt khác, đảm bảo không bị gián đoạn hoặc gây biến động lớn cho cơ cấu nguồn của hệ thống khi gặp năm ít nước.
 -Với năm nước trung bình khai thác sản lượng điện là 8,16 tỷ kWh
 -Với năm nhiều nước (P < 25%) có thể đạt 10,2 tỷ kWh
 -Với năm ít nước (P > 75%) có thể đạt 5,7 tỷ kWh.
 c. Đảm bảo lượng nước ngày đêm trung bình không nhỏ hơn 680 m3/s cho phía hạ du để phục vụ yêu cầu nông nghiệp và đời sống.
 d. Tạo đường vận tải thuỷ dọc hồ chứa sông Đà dài 200 km và đảm bảo lưu lượng cho phía hạ du để phục vụ cho giao thông không nhỏ hơn 550 m3/s.
 IV. Vị trí làm việc của nhà máy trong đồ thị phụ tải của hệ thống.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 V. Các thành tựu của nhà máy đạt được.
 Sau gần 15 năm xây dựng nhà máy đã hoàn tất các công đoạn và đưa 8 tổ máy với tổng công suất phát điện gần 2000 MW.
 Mỗi năm nhà máy thủy điện Hòa Bình cung cấp cho đất nước trên 8 tỷ KWh chiếm khoảng 10% trong tổng số năng lượng điện quốc gia, làm
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 thay đổi cục diện của lưới điện Việt Nam, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hóa, hiện đại hóa đất nước.
 Không ngừng cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công trình, gần 1000 cán bộ công nhân viên nhà máy trong hai năm gần đây đã đưa công suất của nhà máy thủy điện Hòa Bình lên 10 tỷ kwh mỗi năm, cao hơn thiết kế gần 2 tỷ KWh.
 Hồ thủy điện Hòa Bình còn góp phần vào cắt hơn 100 trận lũ lớn, đảm bảo an toàn cho công trình, đồng bằng Bắc bộ và thủ đô Hà Nội
 CHƯƠNG II: CÁC HỆ THỐNG CỦA NHÀ MÁY
 1. CÁC KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN ĐIỆN
 Người lao động khi vào làm việc, học tập trong NMĐ, lưới điện cần có đủ điều kiện : Sức khỏe, chuyên môn, được bồi huấn QTKTATLĐ, VSLĐ và kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.
 - Qui định : Điện cao áp ≥ 1 000V, điện hạ áp < 1 000V.
 - Các quy định về ATLĐ theo chuyên môn được qui định.
 Người lao động vào vị trí LV, HT, CT tại các thiết bị điện phải đảm bảo khoảng cách :
 +Đến 15kV là : 0,7mét.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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 +Trên 15kV đến 35kV là : 1m.
 +Trên 35kV đến 110kV là : 1,5m.
 +Trên 110kV đến 220kV là : 2,5m.
 +Trên 220kV đến 500kV là 4,5m.
 2. CÁC THIẾT BỊ TRONG GIAN MÁY
 * Công trình gian máy:
 - Số lượng tổ máy: 8
 - Lưu lượng 1 tổ máy: 300 m3/s
 - Chiều cao: 50.5 m
 - Chiều rộng: 19,5 m
 - Chiều dài: 240 m
 - Số lượng MBA: 24 MBA 1 pha, mõi máy có dung lượng: 105 MVA được đấu nối thành nhóm, dùng để tăng điện áp đầu cực MF từ 15,75 kv lên 220 kv đưa lên trạm chuyển tiếp
 - Gian BA còn có 2 MBA tự dùng nhận điện từ điện áp MF số 1 và số 8.
 2.1. Các thiết bị chính.
 2.1.1.Tuabin
 Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có máy phát kiểu trục đứng. ở đây tuor-bin trục đứng kiểu PO-115/810/B567,2.
 Các thông số:
 Đường kính bánh xe công tác 567,2cm
 Cột nước tính toán 88m
 Cột nước làm việc cao nhất là 109m
 Cột nước làm việc thấp nhất là 65m
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 Lưu lượng nước qua tuabin ở công suất định mức và cột nước tính toán là:
 Q = 301,5m3/sec
 Tốc độ quay định mức là 125vòng/phút
 Tốc độ quay lồng tốc 240vòng/phút
 Hiệu suất tối đa ở cột áp định mức η = 95%
 Trọng tải tính toán tối đa trên ổ đỡ 16,1 tấn
 2.1.2. Máy phát đồng bộ 3 pha
 Máy phát đồng bộ dùng trong nhà máy thuỷ điện Hoà Bình là máy kiểu trục đứng, có stato đấu hình Y, dây quấn hình sóng 2 lớp, có 3 đầu dây trung tính và 3 đầu dây chính, Z = 576, số rãnh cho 1 cực và 1 pha g = 4, có 4 nhánh song song từng nhánh a = 4, bước quấn 1-15-25.
 Công suất biểu kiến Sđm = 266,7MVA
 Công suất hữu công định mức Pđm = 240MW
 Điện áp stator định mức Uđm = 15,75kV
 Dòng stator định mức Iđm = 9780A
 Dòng kích thích định mức Ikđm = 1710A
 Tốc độ quay định mức nđm = 125vòng/phút
 Tốc độ quay lồng tốc nl = 240vòng/phút
 Điện áp rôto phụ tải định mức U = 430V
 Cosϕđm 0,9
 Khối lượng lắp ráp rôto là 610.103kg
 Khối lượng toàn bộ máy phát là 1210.103kg
 Điện áp phát lên thanh cái là 15,75kV.
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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 2.1.4.Máy biến áp
 Thuỷ điện Hoà Bình có hai trạm điện: trạm 220kV và trạm 500kV.
 Máy biến áp (m.b.a) dùng trong nhà máy này là loại m.b.a 1 pha 2 cuộn dây kiểu OR-105000/220-85TB3 đầu nối 3 pha và lắp đật vào khố máy phát. Các thông số của m.b.a:
 Công suất định mức của m.b.a Sđm = 105MVA
 Công suất định mức của nhóm 3 pha Snđm = 315MVA
 Điện áp định mức phía cao áp
 242
 3cdmU =
 kV
 Điện áp định mức phía hạ áp Uhđm = 15,75kV
 Dòng điện định mức phía cao áp Icđm = 751,5A
 Dòng điện định mức phía hạ áp Ihđm = 6666A
 3. CÁC THIẾT BỊ TRONG TRẠM BIẾN ÁP
 Sinh Viên : Nguyễn Văn Thắng Đ4 - QLNL
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 3.1 Giới thiệu chung
 Thuỷ điện Hoà Bình bao gồm 8 tổ máy với công suất đặt 1920 MW. Để truyền tải công suất trên đến các hộ tiêu thụ điện, sử dụng trạm phân phối 220/110/35 kV. Sơ đồ nối điện trạm 220kV sử dụng sơ đồ 3/4 .
 Đến thời điểm này, trạm phân phối bao gồm :
 - Hệ thống hai thanh cái 220kV làm việc song .
 - Hệ thống thanh cái 110kV hai phân đoạn có dao cách ly liên lạc, làm việc độc lập .
 - 07 đường dây 220kV :
 + Đường dây 270 đi Thanh Hoá .
 + Đường dây 271 đi Ninh Bình .
 + Đường dây 272 đi Việt Trì .
 + Đường dây 273 đi Chèm .
 + Đường dây 274 đi Xuân Mai
 + Đường dây 275, 276 đi Ba La .
 - 03 đường dây 110 kV :
 + Đường dây 171, 172 đi Hoà Bình .
 + Đường dây 173 đi Mộc Châu .
 - Hai lộ nối lên trạm 500kV Hoà Bình trực tiếp vào hai thanh cái 220kV
 - Hai máy biến áp tự ngẫu 220/110/35 kV, công suất mỗi máy 63.000 kVA .
 - Hai máy biến áp tự dùng 35/6 kV, công suất mỗi máy 6.300 kVA, cung cấp điện tự dùng cho toàn bộ nhà máy .
 3.2. Nhiệm vụ của trạm phân phối .
 Trạm phân phối220/110/35kV, Thuỷ điện Hoà Bình làm nhiệm vụ :
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Page 16
                        

BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC NMTĐ HÒA BÌNH
 - Cung cấp điện lên trạm 500kV Hoà Bình, liên lạc hệ thống điện quốc gia qua đường dây 500kV .
 - Cung cấp điện lên các đường dây 220kV và110kV, cung cấp cho hệ thống điện miền Bắc .
 - Cung cấp điện cho hệ thống tự dùng Thuỷ điện Hoà Bình, qua máy biến áp tự dùng TD61, TD62
 3.3 Thông số kỹ thuật các phần tử chính.
 3.3.1Máy cắt 220 kV .
 Máy cắt làm nhiệm vụ đóng cắt mạch điện trong chế độ làm việc bình thường, tự động cắt khi có sự cố trên thiết bị được bảo vệ. Hiện nay Trạm phân phối 220/110/35 kV đã tiến hành nâng cấp hoàn toàn hệ thống máy cắt không khí bằng máy cắt SF6.
 Máy cắt SF6 là loại máy cắt dùng khí trơ SF6 để dập tắt hồ quang, còn dùng năng lượng nén lò xo để đống máy cắt. Ưu điểm của loại máy cắt này gọn nhẹ, thời gian đóng cắt nhỏ. Tại trạm 220/110/35kV hiện nay có 2 loại máy cắt SF6 :
 *Máy cắt SF6 loại 3AP1-FI do hãng SIEMENS sản xuất (cho các máy cắt 232, 233, 237, 238, 240, 260, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258) .
 - Điện áp định mức : 245 kV
 - Tần số định mức : 50 HZ
 - Dòng điện định mức : 3150 A
 - Dòng điện cắt định mức : 40 kA
 - Dòng điện cắt lớn nhất cho phép : 100 kA
 - Thời gian đóng : 62 ms ± 6 ms
 - Thời gian cắt : 37 ms ± 4 ms
 - Thời gian dập hồ quang : ≤ 19 ms .
 - Áp lực khí SF6 định mức ở 20°C : 6,0 bar
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 - Áp lực SF6 báo tín hiệu : 5,2 bar
 - Áp lực SF6 khoá thao tác : 5,0 bar
 * Máy cắt SF6 loại S1-245 F3 do hãng AEG sản xuất (cho các máy cắt 231, 234, 235, 236) .
 - Điện áp định mức : 245 kV
 - Tần số định mức : 50/60 HZ
 - Dòng điện định mức : 3150 A
 - Dòng điện cắt định mức : 40 kA
 - Dòng điện cắt lớn nhất cho phép : 100 kA
 - Thời gian đóng : 100 ms
 - Thời gian cắt : 50 ms
 - Thời gian dập hồ quang : ≤ 19 ms .
 - Áp lực khí SF6 định mức ở 20°C : 0,68 MPa
 - Áp lực SF6 báo tín hiệu : 0,58 MPa
 - Áp lực SF6 khoá thao tác : 0,55 Mpa
 3.3.2. Máy cắt 110 kV .
 Trạm phân phối 220/110/35 kV tồn tại 2 loại máy cắt SF6 110kV, đó là:
 *Máy cắt SF6 loại 3AP1-FG do hãng SIEMENS sản xuất (cho máy cắt 131, 132, 112, 172, 173) .
 - Điện áp định mức : 145 kV
 - Tần số định mức : 50/60 Hz
 - Dòng điện định mức : 3150 A
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 - Dòng điện cắt định mức : 40 kA
 - Dòng điện cắt lớn nhất: 100 kA
 - Thời gian đóng : 55 ± 8 ms
 - Thời gian cắt : 30 ± 4 ms
 - Áp lực khí SF6 định mức ở 20°C : 6,0 bar
 - Áp lực SF6 báo tín hiệu : 5,2 bar
 - Áp lực SF6 khoá thao tác : 5,0 bar
 * Máy cắt SF6 loại ELFSL2-1II do Trung quốc sản xuất (cho các máy cắt 171) .
 - Điện áp định mức : 145 kV
 - Tần số định mức : 50/60 Hz
 - Dòng điện định mức : 2500 A
 - Dòng điện cắt định mức : 31,5 kA
 - Dòng điện cắt lớn nhất cho phép : 80 kA
 - Thời gian đóng : 135 ms
 - Thời gian cắt : 30 ms
 - Áp lực khí SF6 định mức ở 20°C : 0,7 MPa
 - Áp lực SF6 báo tín hiệu : 0,63 MPa
 - Áp lực SF6 khoá thao tác : 0,61 Mpa
 - Áp lực khí nén định mức :32 MPa
 3.3.3 Dao cách ly 220kV.
 Làm nhiệm vụ tạo khoảng cách nhìn thấy được phục vụ công tác sửa chữa các thiết bị chính (máy biến áp, máy cắt điện, đường dây...)
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 - Mã hiệu: PH∆3-2- 220/3200T1
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Điện áp định mức: 220kV
 - Điện áp lớn nhất cho phép: 252kV
 - Dòng điện định mức: 3200A
 - Tần số định mức: 50Hz
 - Dòng điện ổn định động định mức: 125kA
 - Dòng điện ổn định nhiệt định mức: 50kA
 - Lực kéo chịu được: <1200N
 3.3.4 Dao cách ly 110kV.
 - Mã hiệu: PH∆3-110/630T1
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Điện áp định mức: 110 kV
 - Điện áp lớn nhất cho phép: 126 kV
 - Dòng điện định mức: 630 A
 - Tần số định mức: 50Hz
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 3.3.5 Máy biến áp tự ngẫu 220/110/35kV (AT1, AT2) .
 - Mã hiệu : AT∆IITH-63000/220/110-TI
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Tần số định mức: 50Hz
 - Số pha: 3 pha
 - Công suất định mức các cuộn dây SC/ST/SH:
 63000/63000/32000 kVA
 - Điện áp định mức: 230/121/38,5kV
 - Dòng điện định mức: 158/301/480A
 - Tổ đấu dây Y-0/Y-0/∆-11
 - Tổn thất ngắn mạch ∆PN = 215kW
 - Tổn thất không tải ∆P0 = 45kW
 - Điện áp ngắn mạch phần trăm:
 + UNC-T = 11%
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 + UNC-H = 35%
 + UNT-H = 22%
 - Điều chỉnh điện áp dưới tải cuộn Trung áp
 - Số nấc điều chỉnh điện áp ± 8x1,5%
 - Khối lượng dầu TK∏ : 45,5 tấn
 3.3.6. Máy biến áp tự dùng 35/6kV (TD61, TD62)
 Làm nhiệm vụ cung cấp tự dùng cho nhà máy .
 - Mã hiệu: TMH-6300/35T1
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Công suất định mức: 6300kVA
 - Tần số định mức: 50Hz
 - Điện áp định mức: 35/6,3 kV
 - Dòng điện định mức: 104/577 A
 - Số pha: 3 pha
 - Tổ dấu dây: Y/∆-11
 - Điều chỉnh điện áp dưới tải cuộn Cao áp
 - Số nấc điều chỉnh điện áp ± 6x1,5%
 - Khối lượng dầu TK∏ : 4650 kg
 3.3.7. Máy biến điện áp 220kV.
 Làm nhiệm vụ biến đổi điện áp từ 220kV xuống điện áp tiêu chuẩn phụ vụ cho công việc điều khiển, bảo vệ, làm nhiệm vụ cách ly mạch điện áp cao với điện áp thứ cấp. Nhờ đó mà các thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ phía thứ cấp được chế tạo tiêu chuẩn, gọn nhẹ, làm việc độc lập với mạch thứ cấp .
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 Cách nhận biết : Máy biến áp chỉ có 1 đầu vào vào không có đầu ra, chứ không quy định màu sắc.
 - Mã hiệu: HKΦ-220-58T1, loại đơn pha
 - Điện áp sơ cấp định mức: 3/220
 kV
 - Điện áp thứ cấp định mức: 100V, 3/100
 V
 - Công suất định mức: 2000VA
 - Tổ đấu dây Y-0/Y-0/
 - Loại dầu TK∏
 - Khối lượng dầu: 360 kg
 - Số tầng sứ: 02
 3.3.8. Máy biến điện áp 110kV.
 - Mã hiệu: HKΦ-110-83T1, loại đơn pha
 - Điện áp sơ cấp định mức: 3/110
 kV
 - Điện áp thứ cấp định mức: 100V, 3/100
 V
 - Công suất định mức: 2000VA
 - Tần số định mức: 50 Hz
 - Tổ đấu dây Y-0/Y-0/
 - Loại dầu TK∏
 - Số tầng sứ: 01
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 3.3.9. Máy biến dòng điện 220kV .
 Làm nhiệm vụ biến đổi dòng điện lớn thành dòng điện tiêu chuẩn 1A hoặc 5A, cung cấp cho các thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ .
 Cách nhận biết : Máy biến dòng thì có cả đầu ra và đầu vào.
 - Mã hiệu: TΦ3M-220-1T1
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Điện áp định mức: 220kV
 - Điện áp lớn nhất cho phép: 252 kV
 - Điện áp thử nghiệm: 400kV
 - Dòng điện sơ cấp định mức: 1500A, 750 A
 - Dòng điện thứ cấp định mức: 1A
 - Trọng lượng dầu (1 pha): 810 kg
 3.3.10. Máy biến dòng điện 110kV .
 - Mã hiệu: TΦ3M-132b-T1
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 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Điện áp định mức: 132 kV
 - Điện áp lớn nhất cho phép: 145 kV
 - Điện áp thử nghiệm: 290kV
 - Dòng điện sơ cấp định mức: 1200A, 600 A
 - Dòng điện thứ cấp định mức: 1A
 3.3.11. Chống sét van 220kV .
 Chống sét van làm nhiệm vụ bảo vệ khi có sóng quá điện áp lan truyền từ đường dây vào trạm .
 - Mã hiệu: PBMΓ-1-220T1
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Điện áp định mức: 220kV
 - Điện áp cực đại: 200kV
 - Điện áp dư trên chống sét van khi dòng xung kích có độ dài sóng
 10µs với biên độ không lớn hơn
 1000A : 4 kV
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 - Khối lượng: 833 kg
 3.3.12. Chống sét van 110kV .
 - Mã hiệu: PBMΓ-1-110 T1
 - Nước sản xuất: Liên Xô cũ
 - Điện áp định mức: 110kV
 - Điện áp cực đại: 100kV
 - Điện áp dư trên chống sét van khi dòng xung kích có độ dài sóng
 10µs với biên độ không lớn hơn
 1000A : 4 kV
 - Khối lượng: 333 kg
 4. HỆ THỐNG TỰ DÙNG NHÀ MÁY
 Tự dùng của nhà máy phân từ trạm phân phối 220/110/35KV xuống gian máy được đảm bảo cung cấp từ các nguồn khác nhau với điện áp trung gian 6KV để cung cấp cho các phụ tải 0.4KV gồm :
 +2 máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây TD61 và TD62 đấu vào phía hạ áp của 2 máy biến áp tự ngẫu ở trạm phân phối OPY220/110/35KV. Đây là nguồn tự dùng chính của nhà máy, nó cung cấp điện tới trạm phân phối 6KV KPY6-2 ở độ cao 105m và sau đó tới KPY6-1 ở cao độ 15,5m gian máy và KPY6-3 ở cao độ 9,8m gian máy.
 +2 máy biến áp 3 pha 2 cuộn dây TD91 và TD92 đấu vào phía hạ áp của máy biến áp khối của tổ máy 1 và 8 để làm nguồn dự phòng cho TD61 và TD62, chúng cấp điện cho KPY6-1 và KPY6-3 gian máy rồi có thể cấp ngược lên OPY.
 + Một máy phát điện điezen công suất 1050KW đặt tại cao độ 95 ở OPY đấu vào KPY6-2 ở OPY để dự phòng trường hợp sự cố mất điện tự dùng nhà máy do dã lưới.
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 + Phần tự dùng trạm biến áp 500KV Hoà Bình được cung cấp trực tiếp tại chỗ từ phía hạ áp của 2 máy biến áp tự ngẫu 500/225/35KV qua 2 máy biến áp hạ áp từ 35KV xuống 0.4KV loại TM có công suất 560KVA, UN = 4%.
 5. HỆ THỐNG ĐẬP CỦA NHÀ MÁY
 5.1 Cac thông sô vê hô chưa
 Sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc ở độ cao 1500m, có chiều dài 980km. Với diện tích lưu vực là 52600km2, bằng khoảng 31% diện tích lưu vực của sông Hồng, lưu lượng chiếm khoảng 50% của sông Hồng. Về khí hậu thì nhiệt độ tmax=42oC, tmin=19oC, ttb=23oC. Số ngày mưa trung bình trong năm là 154 ngày với lượng mưa trung bình năm là 1960mm, lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày đêm là 224mm. Dòng chảy trung bình hàng năm là 57,4.109m
 Các thông số về hồ chứa
 * Dài 230km
 * Rộng trung bình 0,8km
 * Sâu trung bình 0,05km
 * Tổng dung tích hồ 9,45.109m3
 * Dung tích có ích 5,65.109m3
 * Dung tích chống lũ 6. 109m.3
 * Chiều cao lớn nhất Hmax = 117m
 (dung tích chứa > 1010 m3).
 * Mực nước dâng bình thường 115m.
 * Mực nước chết của hồ 80m
 * Mực nước nhỏ nhất của hồ 75m.
 * Mực nước gia cường 120m.
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 * Mực nước cho phép dâng lên 117m.
 * Diện tích mặt thoáng ở mực nước bình thường 115m là 108km2
 * Công suất của 8 tổ máy là 8x240 = 1920MW.
 * Sản lượng điện trung bình là 8,4.109kwh/năm
 5.2 Cac thông sô chinh cua đâp:
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 Độ cao thi công của đập 128m
 Độ cao mặt đập 123m
 Rộng mặt đập 20m
 Dài theo mặt đập 743m
 Rộng theo chân đập 700m
 Dài theo chân đập 640m
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 Lõi đập là đất thịt dày 50m, tiếp đó về hai bên là lớp cuội cát, lớp núi hạt nhỏ, rồi đến các lớp đá lớn hơn, các lớp này tạo thành các tầng chống thẩm thấu qua công trình.Ngoài cùng của hai bên mái đập được lát bằng đá xếp để bảo vệ các phần bên trong của đập. Bề mặt đập và các đường dọc thân đập được đổ bê tông để làm đường giao thông.
 * Độ cao thi công của đập ∇128m
 * Cao độ mặt đập ∇123m
 * Rộng mặt đập trung bình 20m
 * Dài theo mặt đập 740m
 * Dài chân đập 640m
 * Khối lượng đất dá ≈ 22.000.000 m3
 5.3 Hê thông ông tran va xa lu
 Thuỷ điện Hoà Bình có 16 cửa dẫn nước vào 8 tổ máy, cứ 2 cửa ≈ 1 tổ máy. Mỗi tổ máy có một đường ống áp lực dẫn nước vào với đường kính 8m, qua tour-bin rồi qua đường ống áp lực(đường kính 12m). Lưu lượng qua tour-bin là 300m3/sec.
 Đập tràn dài 120m, cao 67m có 18 cửa xả lũ trong đó có 12 cửa xả đáy( kích thứơc 6,10m) và 6 cửa xả mặt( kích thước 15,5m).
 + Lưu lượng xả 1 cửa xả đáy Q = 1750m3
 + Lưu lượng xả 1 cửa xả mặt Q = 1425m3
 + Lưu lượng qua 1 tổ máy định mức Qđm = 301m3
 Công trình thuỷ điện Hoà Bình được thiết kế để bảo đảm an toàn với lũ có tần suất
 P = 0,001% có lưu lượng xả lũ của các cửa là ∑Q = 378.000m3
 Ngưỡng cửa xả đáy độ cao H = 56m, điều khiển các van cổng xả dáy bằng bộ truyền động thuỷ lực, bộ truyền động này có tác dụng nâng cách phai dưới áp lực, giữ cách phai ở vị trí trên cùng, hạ cách phai đến vị trí an toàn của cửa xả đáy, nâng tự động cách phai về vị trí trên cùng. Mỗi cách phai được truyền động bằng 1 xi lanh thuỷ lực
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 5.4.Cac hê thông chinh
 Cửa nhận nước là nơi bố trí các cửa lấy nước vào tuabin tổ máy, nó được bố trí kiểu tháp cao 17m, dài 190m, dọc theo chiều dài được bố trí 16 lưới chắn rác và 16 van sửa chữa sự cố tương ứng cho 8 tổ máy. Các van này được điều khiển bằng 4 bộ truyền động thuỷ lực đặt tại cao độ 119m, mỗi bộ cho 4 xi lanh của 4 cách phai sửa chữa sự cố tương ứng với 2 tổ máy.
 Các thông số
 Đường kính trong xi lanh 450mm
 Đường kính cần xi lanh thuỷ lực 220mm
 Lực nâng cách phai 300.103kg
 Lực giữ cách phai 250.103kg
 áp lực làm việc của dầu trong xi lanh khi nâng 261kG/cm3
 Hành trình đầy đủ của píttông 11,5m
 Hành trình công tác của píttông 11,15m
 Tốc độ chuyển động của xi lanh
 +Khi nâng 0,37m/phút
 +Khi hạ 2,23m/phút
 Thời gian nâng một cách phai 30’
 Thời gian hạ một cách phai 5’
 Loại dầu sử dụng T22 hoặc T∏30
 Thể tích toàn bộ xi lanh 13m3
 Cụm máy bơm tự diều khiển PHAIP-32/320-T3 có áp lực định mức là 320kG/cm3. Dùng động cơ điện điều khiển có công suất 22kW, với tốc độ quay 1470vòng/phút. Đặc tính kỹ thuật của các cửa van sửa chữa sự cố gồm chiều cao 10m, chiều ngang 4m, tải trọng chính lên cửa van là 2303.103kg, lực nâng tính toán
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 290.103kg, trọng lượng 1 cửa van là 92261kG. Nước được vào tour-bin bằng 8 ống dẫn áp lực tới các tổ máy, và thoát ra bằng các óng dẫn áp lực nước ra.
 Gian máy là nơi đặt 8 tổ máy, nó được xây dựng ngầm trong lòng núi đá.Gian máy có chiều cao 50,5m; rộng 19,5m; dài 240m. Các buồng đặt các thiết bị điện và phòng điều khiển trung tâm được nối với gian máy, song song với gian máy là các gian máy biến thế(MBT) gồm 24 MBT 1 pha công suất 105MVA ghép lại thành 8 khối MBT 3 pha.
 CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
 Qua đợt thực tập ở nhà máy thủy điện Hòa Bình, em thấy tuy rằng đây là một chuyến đi tuy ngắn nhưng đã giúp em có nhiều kiến thức về thực tế.
 Trước tiên em đã hình dung được quy mô của một nhà máy thủy điện cũng như quá trình sản xuất điện trong nhà máy. Sau đó quan sát phòng điều khiển, các tổ máy hoạt động, lên trạm 220 kV giúp em mở mang kiến thức thực tế về các thiết bị như máy phát điện, máy cắt, dao cách ly …. bổ sung kiến thức cho các môn học mà em đã học.
 Từ đó em thấy được Thủy điện Hòa Bình không chỉ là một công trình thế kỷ mà còn lài một công trình mang một ý nghĩa quan trọng trong sự ổn định của lưới điện quốc gia. Nhà máy thủy điện Hòa Bình không chỉ tham gia phát điện vào mạng lưới điện quốc gia mà còn giúp giữ vững sự ổn định về mặt tần số của toàn hệ thống lưới điện quốc gia. Em xin chân thành cảm ơn các thầy giáo hướng dẫn thực tập và các bác, các cô chú công nhân viên nhà máy đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này.
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